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	KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 7                     Năm học 2015 - 2016
             

Môn: Toán 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày 12 tháng 4 năm 2016
(Đề có 01 trang, gồm 05 câu)


Câu 1:  (5,0 điểm) 

Tính giá trị các biểu thức sau: 

a.  
[image: image1.wmf].
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  b.  B = 2x2 – 3x + 5 với 
[image: image2.wmf].
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c.  C = 
[image: image3.wmf](
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biết x – y  = 0.
Câu 2:  (4,0 điểm) 


1. Tìm x, y biết: 
[image: image4.wmf].
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2. Tìm x, y, z biết: 
[image: image5.wmf]2

3

4

3

4

2

4

2

3

z

y

x

z

y

x

-

=

-

=

-

 và x + y + z = 18.

Câu 3: (5,0 điểm)


1. Tìm các số nguyên x, y  biết: x – 2xy + y  – 3 = 0.
       
2. Cho đa thức f(x) = x10 – 101x9 + 101x8 – 101x7 + … – 101x + 101. Tính f(100).
3. Chứng minh rằng từ 8 số nguyên dương tùy ý không lớn hơn 20, luôn chọn được ba số x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Câu 4:  (5,0 điểm)     

1. Cho 
[image: image6.wmf]D

ABC có B + C = 600, phân giác AD. Trên AD lấy điểm O, trên tia đối của tia AC lấy điểm M sao cho ABM = ABO. Trên tia đối của tia AB lấy điểm N sao cho ACN = ACO. Chứng minh rằng:


a. AM = AN.


b. 
[image: image7.wmf]D

MON là tam giác đều.

2. Cho tam giác ABC vuông ở A, điểm M nằm giữa B và C. Gọi D, E thứ tự là hình chiếu của M trên AC, AB. Tìm vị trí của M để DE có độ dài nhỏ nhất.

Câu 5: (1,0 điểm) 
          Cho x + y = 1, x 
[image: image8.wmf]>

0, y 
[image: image9.wmf]>

0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image10.wmf]y
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 (a và b là hằng số dương đã cho).

---------------- Hết ---------------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(5,0đ)
	a.  
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	b.  Vì  
[image: image14.wmf]1
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 hoặc x = - 
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     Với  x = 
[image: image17.wmf]1
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 thì  B = 2.(
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)2 – 3.
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 + 5 = 4

     Với  x = - 
[image: image20.wmf]1
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 thì  B = 2.(- 
[image: image21.wmf]1
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)2 – 3.(-
[image: image22.wmf]1

2

) + 5 = 7

     Vậy B = 4 với x = 
[image: image23.wmf]1

2

 và  B = 7  với  x = - 
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	c.  C = 
[image: image25.wmf](
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 (vì x – y  = 0).
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	2

(4,0đ)
	1. Vì 
[image: image27.wmf]0
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x; 
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y, do đó:
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x, y.

    Theo đề bài thì 
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. Từ đó suy ra: 
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    Khi đó 
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    Vậy  
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1

=

x

 và 
[image: image40.wmf].

4

-

=

y

 
	0,5
0,25

0,5

0,75

	
	2. Ta có: 
[image: image41.wmf]2
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    Suy ra: 
[image: image42.wmf](
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    Do đó: 
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    Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image45.wmf].
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    Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:


[image: image46.wmf].
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    Suy ra: x = 4; y = 6; z = 8.
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(5,0đ)
	1. Ta có: x – 2xy + y  – 3  = 0

         ( 2x – 4xy + 2y – 6 = 0 ( 2x – 4xy + 2y – 1 = 5

         ( 2x(1 – 2y) – (1 – 2y)  = 5 ( (2x – 1)(1 – 2y) = 5

Lập bảng :
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Vậy 
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	2. Ta có: f(x) = x10 – 101x9 + 101x8 – 101x7 + … – 101x + 101


            = x10 – 100x9 – x9   + 100x8 + x8 – 100x7 – x7 + … – 101x + 101


            = x9(x – 100) – x8(x ​ – 100) + x7(x – 100) – x6(x – 100) + … + x(x – 100) – (x  –  101)

   Suy ra f(100) = 1.
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	3. Giả sử 8 số nguyên dương tùy ý đã cho là a1, a2, a3, …, a8 với 1
[image: image48.wmf]£

 a1 
[image: image49.wmf]£

 a2 
[image: image50.wmf]£

 … 
[image: image51.wmf]£

 a8 
[image: image52.wmf]£

 20.

    Nhận thấy rằng với ba số dương a, b, c thỏa mãn a 
[image: image53.wmf]³

 b 
[image: image54.wmf]³

 c và b + c > a thì a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Từ đó, ta thấy nếu trong các số a1, a2, a3, …, a8 không chọn được 3 số là độ dài ba cạnh của một tam giác thì:


a6 
[image: image55.wmf]³

 a7 + a8 
[image: image56.wmf]³

 1 + 1 = 2


a5 
[image: image57.wmf]³

 a6 + a7 
[image: image58.wmf]³

 2 + 1 = 3


a4 
[image: image59.wmf]³

 a5 + a6 
[image: image60.wmf]³

 3 + 2 = 5


a3 
[image: image61.wmf]³

 a4 + a5 
[image: image62.wmf]³

 5 + 3 = 8


a2 
[image: image63.wmf]³

 a3 + a4 
[image: image64.wmf]³

 8 + 5 = 13


a1 
[image: image65.wmf]³

 a2 + a3 
[image: image66.wmf]³

 13 + 8 = 21 (trái với giả thiết).

     Vậy điều giả sử trên là sai. Do đó, trong 8 số nguyên trên đã cho luôn chọn được ba số x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác.
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(5,0đ)
	1. 
a. 
[image: image67.png]AABC c6 B+ C =607 nén A =120°
0 AD la tia phin gidc nén A =R =600,
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[image: image68.wmf]D

ABM = 
[image: image69.wmf]D

ABD (g.c.g)

· AM = AO (1)

     
[image: image70.wmf]D

ACN = 
[image: image71.wmf]D

ACO (g.c.g)

· AN = AO (2)
Từ (1) và (2) suy ra AM = AN.

[image: image72.png]



b. 
[image: image73.wmf]D

AOM = 
[image: image74.wmf]D

AON (c.g.c)

· OM = ON (3)

     
[image: image75.wmf]D

AOM = 
[image: image76.wmf]D

AMN (c.g.c)

· OM = NM (4)
Từ (3) và (4) suy ra OM = ON = NM.

Do đó 
[image: image77.wmf]D

MON là tam giác đều.
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	2. 

Hướng dẫn: 

DE = AM 
[image: image78.wmf]³

 AH (AH là đường cao của 
[image: image79.wmf]D

ABC).

Vậy DE nhỏ nhất ( AM nhỏ nhất ( M trùng với H.
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(1,0đ)
	Ta có: 
[image: image81.wmf](
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Các số dương 
[image: image83.wmf]x
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 có tích không đổi nên tổng của chúng nhỏ nhất khi và chỉ khi 
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Suy ra 
[image: image86.wmf]b
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Chú ý: 

1. Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.

2. Nếu thí sinh chứng minh bài hình mà không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình.







































































































































PAGE  
5

_1521904195.unknown

_1521908255.unknown

_1521909797.unknown

_1522511559.unknown

_1522514476.unknown

_1522515343

_1522513109

_1522514339

_1522502504.unknown

_1522502528.unknown

_1522511533.unknown

_1521909852.unknown

_1521910034.unknown

_1521908755.unknown

_1521909581.unknown

_1521909785.unknown

_1521909456.unknown

_1521908643.unknown

_1521908746.unknown

_1521908630.unknown

_1521905786.unknown

_1521908166.unknown

_1521908227.unknown

_1521908111.unknown

_1521906799.unknown

_1521904281.unknown

_1521904385.unknown

_1521904542.unknown

_1521904325.unknown

_1521904224.unknown

_1521902841.unknown

_1521903968.unknown

_1521904017.unknown

_1521904041.unknown

_1521903992.unknown

_1521903142.unknown

_1521903669.unknown

_1521902864.unknown

_1521594807.unknown

_1521773372.unknown

_1521902710.unknown

_1521727963.unknown

_1521594214.unknown

_1521594245.unknown

_1521594393.unknown

_1459988069.unknown

_1521127248.unknown

_1460003031.unknown

_1460003097.unknown

_1460002893.unknown

_1459988134.unknown

_1366124361.unknown

_1366124396.unknown

_1366124045.unknown

